	Ngày 12 tháng 9 năm 2025

	Họ và tên giáo viên: Lê Ngọc Đại
Tổ chuyên môn: Toán - GDTC - QPAN


BÀI 2: TỔ CHỨC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ 

CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM
Môn học: GDQP-AN; Lớp: 12
Thời gian thực hiện: 03 tiết
Tiết 1: - Một số chức năng, nhiệm vụ của một tổ chức trong QĐND Việt Nam
 - Quân hiệu, cấp bậc quân hàm, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục QN
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Học sinh nắm được một số chức năng, nhiệm vụ của một số tổ chức trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Quân hiệu, cấp bậc quân hàm, cấp hiệu, phù hiệu, trang phục quân,  binh chủng Quân đội nhân dân Việt Nam. 
2. Về năng lực
- Năng lực chung: 

+ Nêu được chức năng, nhiệm vụ chính của một số tổ chức trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

+ Nhận biết được quân hiệu, cấp bậc quân hàm, phù hiệu, trang phục các quân, binh chủng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
- Năng lực chuyên biệt: Năng lực nhận thức và vận dụng được các kiến thức đã học vào trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc
3. Về phẩm chất
- Tích cực tìm hiểu về quân hiệu, cấp bậc quân hàm, phù hiệu và trang phục của các quân, binh chủng của Quân đội nhân dân Việt Nam 
- Luôn biết ơn và trân trọng những đóng góp, cống hiến, hi sinh của các tổ chức trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
- Sẵn sàng tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và phục vụ trong quân đội lâu dài để cống hiến, hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì Chủ nghĩa xã hội.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên

- Sách giáo khoa GDQP-AN 12 (Bộ sách Cánh Diều).
- Ti vi, các hình ảnh về Sơ đồ tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam; Giới thiệu Quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của Quân đội;
- Bảng phụ: Các phiếu học tập và các lược đồ tư duy trong bài học.  
2. Chuẩn bị của học sinh

- Sách giáo khoa GDQP-AN 12 (Bộ sách Cánh Diều), xem trước nội dung bài học

- Đồng phục đúng quy định.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động Khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài học

b) Nội dung: Bằng những kiến thức đã được học học sinh quan sát hình 2.1 trong SGK (hoặc trên slide) thể hiện những thông tin gì của lực lượng QĐNDVN và CAND.
c) Sản phẩm: HS hướng đến những điều cần tìm hiểu của bài học.
d) Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Giáo viên nêu câu hỏi: Hình 2.1 trong SGK (hoặc trên slide) thể hiện những thông tin gì của lực lượng QĐNDVN và CAND?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh: Từng cá nhân học sinh vận dụng những kiến thức đã học để thực hiện.

- Giáo viên: Theo dõi, hỗ trợ HS thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Giáo viên: Gọi cá nhân học sinh (xung phong hoặc chỉ định) đứng tại chỗ trình bày nội dung đã chuẩn bị. 

- Học sinh: Đứng tại chỗ trình bày kết quả chuẩn bị. Học sinh khác nhận xét, đánh giá và bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- Trên cơ sở nội dung trả lời của học sinh, giáo viên  nhận xét, đánh giá sản phẩm của học sinh về mức độ hoàn thành theo yêu cầu; Làm rõ các vấn đề mà học sinh phải thực hiện tiếp theo.

- Chuẩn hóa kiến thức
	- Hs chú ý lắng nghe.
- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Hình 2.1a
- Hình 2.1b
- Hình 2.1c
- Hình 2.1d


2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới (30 phút)

Hoạt động 1: Một số chức năng, nhiệm vụ của một tổ chức trong QĐND Việt Nam (15 phút)
a) Mục tiêu: Học sinh nêu được chức năng, nhiệm vụ chính của một số cơ quan đơn trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
b) Nội dung: Học sinh đọc thông tin trong SGK, thảo luận theo bàn để tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ chính của một số cơ quan đơn trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
c) Sản phẩm: Học sinh trình bày được chức năng, nhiệm vụ chính của một số cơ quan đơn  trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
d) Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu hs trả lời câu hỏi:

- Trình bày chức năng, nhiệm vụ chính của một số cơ quan đơn trong Quân đội nhân dân Việt Nam ?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đọc SGK và tìm câu trả lời

- GV quan sát, hướng dẫn khi HS cần

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- HS đứng dậy trình bày câu trả lời

- HS khác nhận xét, đánh giá, bổ sung

Bướ 4: Kết luận, nhận định

- GV chuẩn kiến thức

- HS ghi nội dung vào vở
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	I. QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
1. Một số chức năng, nhiệm vụ của một tổ chức trong QĐND Việt Nam
a) Bộ Quốc phòng
- Tham mưu với Đảng và Nhà nước về đường lối, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng bảo vệ Tổ quốc; 

- Quản lí nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng trong phạm vi cả nước;
- Tổ chức thực hiện việc xây dựng, quản lí, chỉ huy Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ.
b) Bộ Tổng Tham mưu QĐNDVN
- Chỉ huy, điều hành, xây dựng phát triển lực lượng và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu của Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ.
c) Tổng Cục Chính trị QĐNDVN
- Đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân.
d) Quân khu

- Chỉ đạo công tác quốc phòng và xây dựng tiềm lực quân sự trong thời bình; chỉ đạo, chỉ huy lực lượng vũ trang địa phương trong thời chiến để bảo vệ lãnh thổ quân khu.
đ) Quân chủng
- Tham mưu, chỉ đạo xây dựng lực lượng phòng không, không quân, hải quân.
e) Quân đoàn

- Tham nưu, chỉ đạo huấn luyện, xây dựng, phát triển lực lượng sẵn sàng chiến đấu.
g) Binh chủng
- Tham nưu, chỉ đạo huấn luyện, xây dựng, phát triển lực lượng chuyên ngành.
h) Cơ quan quân sự địa phương
- Là cơ quan thường trực ở địa phương tham mưu và tổ chức thực hiện công tác quốc phòng ở địa phương


Hoạt động 2: Quân hiệu, cấp bậc quân hàm, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục quân nhân (15 phút)
a) Mục tiêu: Học sinh nhận biết được quân hiệu Quân đội nhân dân Việt Nam; cấp bậc quân hàm, cấp hiệu của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan – binh sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
b) Nội dung: Học sinh đọc thông tin trong SGK, thảo luận nhóm tìm hiểu quân hiệu Quân đội nhân dân Việt Nam; cấp bậc quân hàm, cấp hiệu của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan – binh sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
c) Sản phẩm: Học sinh trình bày được cách nhận biết về quân hiệu, cấp hiệu các quân, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
d) Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chia lớp thành 4 nhóm.

- Nhóm 1, 2: Quân hiệu, cấp bậc hàm của Quân đội nhân dân Việt Nam?

- Nhóm 3, 4: Cấp hiệu của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đọc SGK và tìm câu trả lời

- GV quan sát, hướng dẫn khi HS cần

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- HS đứng dậy trình bày câu trả lời

- HS khác nhận xét, đánh giá, bổ sung

Bướ 4: Kết luận, nhận định

- GV chuẩn kiến thức

- HS ghi nội dung vào vở

	2. Quân hiệu, cấp bậc quân hàm, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục quân nhân
a) Quân hiệu
- Quân hiệu của Quân đội nhân dân Việt Nam có dạng hình tròn, nền màu đỏ tươi, vành khăn ngoài màu vàng, ở giữa có ngôi sao năm cánh nổi màu vàng, xung quanh có hai bông lúa màu vàng, phía dưới hai bông lúa là hình nửa bánh xe răng lịch sử màu vàng.

- Quân hiệu có ba loại kích thước: Đường kính 36 mm, 33 mm và 28 mm. Quân hiệu có đường kính 36 mm và 28 mm dập liền với cành tùng kép màu vàng.

b) Cấp bậc quân hàm
Đối tượng
Cấp bậc quân hàm
SQ
Cấp tướng

Thiếu tướng, Chuẩn ĐĐ HQ
Trung tướng, Phó Đô đốc HQ
Thượng tướng, Đô đốc HQ
Đại tướng

Cấp tá

Thiếu tá

Trung tá

Thượng tá

Đại tá

Cấp uý

Thiếu uý

Trung uý

Thượng uý

Đại uý

Hạ sĩ quan

Hạ sĩ

Trung sĩ

Thượng sĩ

Binh sĩ

Binh nhì

Binh nhất

c) Cấp hiệu

- Nền màu vàng, riêng Bộ đội Biên phòng màu xanh lá cây, Cảnh sát biển màu xanh dương.
- Đường viền cấp hiệu: Lục quân, Bộ đội Biên phòng màu đỏ tươi, Phòng không – Không quân màu xanh hoà bình, Hải quân màu tím than, Cảnh sát biển màu vàng.
Cấp hiệu Lục quân
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Cấp hiệu lực lượng khác
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Cấp hiệu của Quân nhân chuyên nghiệp
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3. Hoạt động Luyện tập (6 phút)
a) Mục tiêu: HS củng cố kiến thức đã học về chức năng, nhiệm vụ một số tổ chức và cấp hiệu trong Quân đội nhân dân Việt Nam
b) Nội dung: Học sinh vận dụng kiến thức trả lời các câu hỏi về chức năng, nhiệm vụ một số tổ chức và cấp hiệu trong Quân đội nhân dân Việt Nam
Câu hỏi: Em hãy chia sẻ hiểu biết của mình về chức năng, nhiệm vụ của một số tổ chức trong Quân đội nhân dân Việt Nam?
c) Sản phẩm: Kết quả của học sinh
♦ Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng

- Tham mưu với Đảng và Nhà nước về đường lối, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng bảo vệ Tổ quốc;

- Quản lí nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng trong phạm vi cả nước;

- Tổ chức thực hiện việc xây dựng, quản lí, chỉ huy quân đội nhân dân, dân quân tự vệ.

♦ Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị

- Bộ Tổng Tham mưu: Chỉ huy, điều hành, xây dựng phát triển lực lượng và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu của quân đội nhân dân và dân quân tự vệ.

- Tổng cục Chính trị: Đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân.

♦ Chức năng, nhiệm vụ của Quân khu, quân đoàn

- Quân khu: Chỉ đạo công tác quốc phòng và xây dựng tiềm lực quân sự trong thời bình chỉ đạo, chỉ huy lực lượng vũ trang địa phương trong thời chiến, để bảo vệ lãnh thổ quân khu

- Quân đoàn: Đơn vị cơ động lớn nhất của Lục quân, có nhiệm vụ bảo vệ các địa bàn chiến lược trọng yếu của quốc gia.
d) Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên đặt câu hỏi và chuyển giao nhiệm vụ: Em hãy chia sẻ hiểu biết của mình về chức năng, nhiệm vụ của một số tổ chức trong Quân đội nhân dân Việt Nam?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh: Từng cá nhân nghiên cứu thông tin SGK và kiến thức đã học để thực hiện.

- Giáo viên: Theo dõi, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Giáo viên: Gọi cá nhân học sinh (xung phong hoặc chỉ định) đứng tại chỗ trình bày nội dung đã chuẩn bị. 

- Học sinh: Đứng tại chỗ trình bày kết quả chuẩn bị. Học sinh khác nhận xét, đánh giá và bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- Trên cơ sở nội dung trả lời của học sinh, giáo viên  nhận xét, đánh giá sản phẩm của học sinh về mức độ hoàn thành theo yêu cầu; Làm rõ các vấn đề mà học sinh phải thực hiện tiếp theo.

- GV chuẩn kiến thức bài học.

4. Hoạt động Vận dụng  (4 phút)
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết các nhiệm vụ thực tiễn

b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức đã hướng dẫn để trả lời câu hỏi

c) Sản phẩm
- Câu trả lời và các sản phẩm của học sinh.

- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm: 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐA
	A
	B
	A
	B
	A
	A
	A
	B
	A
	B


d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Câu hỏi trắc nghiệm: 

Câu 1: Quân đội nhân dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thống nhất của

A. Đảng Cộng sản Việt Nam. 
B. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

C. Quốc hội nước Việt Nam.

D. Chính phủ Việt Nam.

Câu 2: Hiện nay, trên toàn lãnh thổ Việt Nam có bao nhiêu quân khu?

A. 6 quân khu.

B. 7 quân khu.
    C. 8 quân khu.

D. 9 quân khu.

Câu 3: Trong hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam, cơ quan nào có chức năng đảm bảo trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang và điều hành các hoạt động quân sự trong thời bình, thời chiến?

A. Tổng cục chính trị.

B. Bộ Tổng tham mưu.

C. Tổng cục Hậu cần.
           D. Tổng cục Kĩ thuật.

Câu 4: Trong hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam, cơ quan nào có chức năng đảm bảo vũ khí, trang bị, kĩ thuật, phương tiện chiến tranh cho toàn quân?

A. Tổng cục chính trị.

B. Bộ Tổng tham mưu.

C. Tổng cục Hậu cần.
           D. Tổng cục Kĩ thuật.

Câu 5: Hệ thống bậc hàm của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam bao gồm bao nhiêu cấp, bậc?

A. 3 cấp, 12 bậc.
B. 2 cấp, 8 bậc.
C. 1 cấp, 4 bậc.
D. 4 cấp, 16 bậc.

Câu 6: Quân hiệu của Quân đội nhân dân Việt Nam là:

A. Biểu tượng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. 
B. Biểu tượng của Công an Nhân dân Việt Nam.

C. Biểu tượng của Quân Chủng.

D. Biểu tượng của binh chủng.

Câu 7: Quân đội nhân dân Việt Nam không bao gồm lực lượng nào dưới đây?

A. Bộ đội chủ lực.
           B. Bộ đội địa phương.

C. Bộ đội biên phòng.

D. Dân quân tự vệ.

Câu 8: Cơ quan nào dưới đây không thuộc hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam?

A. Tổng cục chính trị.


B. Tòa án quân sự trung ương.


C. Viện kiểm Nhân dân tối cao.
D. Tổng cục hậu cần.

Câu 9: Đảng lãnh đạo quân đội ta theo nguyên tắc nào?

A. Tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt.

           B. Tuyệt đối, toàn diện về mọi mặt.

C. Tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt.
D. Trực tiếp, toàn diện về mọi mặt.

Câu 10: Các cơ quan, tổ chức nào sau đây không thuộc hệ thống tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam?

A. Bộ Tổng Tham mưu.


B. Tổng Cục Chính trị.


C. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố.

D. Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh: Vận dụng kiến thức đã học trả lời câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.

- Giáo viên: Theo dõi, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Giáo viên: Gọi cá nhân học sinh (xung phong hoặc chỉ định) đứng tại chỗ trình bày nội dung đã chuẩn bị. 

- Học sinh: Đứng tại chỗ trình bày kết quả chuẩn bị. Học sinh khác nhận xét, đánh giá và bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV chuẩn kiến thức bài học.

* Hướng dẫn về nhà

- Dặn dò học sinh học bài cũ và đọc trước nội dung tiết tiếp theo.
